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I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 
1. Kiến thức: 
Chủ đề 1. Mạng máy tính và cộng đồng 
− Trình bày sơ lược lịch sử phát triển máy tính 
− Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người. 
Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin  
− Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng, được thu thập ngày càng nhanh và nhiều, được lưu trữ với lưu lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và cá nhân, có tính bản quyền, có độ tin cậy rất khác nhau, có các công cụ tìm kiếm, chuyên đổi truyền và xử lý hiệu quả 
− Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được các ví dụ minh họa 
Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số  
− Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. 
− Đảm bảo được các sản phẩm số do bản thân tạo ra thể hiện được đạo đức, tính văn hóa và không vi phạm pháp luật. 
Chủ đề 4. Ứng dụng tin học 
− Giải thích được sự thay đổi địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức 
− Giải thích được sự khác nhau giữa đại chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính. 
− Nêu một số tình huống thực tế cần sử dụng chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu − Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng tạo biểu đồ 
2.	Kỹ năng:  
− Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số. Nêu được ví dụ minh hoạ. 
− Tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ cụ thể. 
− Đánh giá được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh hoạ. 
− Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế 
− Sao chép được dữ liệu từ văn bản, trình chiếu sang trang tính 
− Thực hiện các thao tác lọc, sắp xếp dữ liệu của phần mềm bảng tính. 
− Thực hiện các thao tác tạo biểu đồ của phần mềm bảng tính 
− Tạo được sản phẩm là văn bản có tính thẩm mĩ phục vụ nhu cầu thực tế 
3.	Thái độ:  
− Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị. 
− Thể hiện sự cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm. − Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan. 
4.	Hình thức kiễm tra: Trắc nghiệm kết hợp tự luận. 
Chủ đề 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG 
 
Chủ đề 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
 
 

Chủ đề 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 

Chủ đề 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC 


II. NỘI DUNG ÔN TẬP 
II. 1. PHẦN LÝ THUYẾT  Hãy chọn đáp án đúng nhất 
Câu 1. Điền vào chỗ (...) 
Ý tưởng cơ giới hóa việc tính toán đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của ........................ Năm 1642, nhà bác học Blaise Pascal đã sáng chế ra ...................................... Pascaline. 
A.	Chiếc máy tính cơ khí / máy tính 	C. máy tính / chiếc bàn tính hiển thị số 
B.	Bàn phím / tính toán 	D. máy tính / chiếc máy tính cơ học  
[image: ]Câu 2. Đây là hình ảnh của?  
A.	chiếc máy tính cơ học 
B.	bàn phím số 
C.	máy tính điện - cơ 
D.	Máy tính ENIAC 
Câu 3. Trong lịch sử máy tính điện tử, có bao nhiêu thế hệ may tính? 
A. 1 	B. 3 	C. 5 	D. 7 
Câu 4. Đâu là đặc điểm chính của thông tin số? 
A.	Dễ dàng được nhân bản và lan truyền 
B.	Dễ dàng bị xóa bỏ hoàn toàn nhờ thuật toán thông minh 
C.	Chỉ có thể chia sẻ qua mạng xã hội 
D.	Hoàn toàn miễn phí 
Câu 5.  Yếu tố nào để nhận biết độ tin cậy của thông tin? 
A.	Bài viết được đông đảo ý kiến ủng hộ 	C. Tính mới của thông tin B. Bài đăng có hình ảnh minh họa 	D. Nguồn cung cấp thông tin 
Câu  6.  Điền vào chỗ trống:  Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn, ....... A. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau. 
B.	được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy. 
C.	được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau. 
D.	được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy. 
Câu 7. Những hành vi nào biểu hiện vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số? A. Quay phim trong rạp chiếu phim. 
B.	Chụp ảnh ở công viên 
C.	Xin phép ghi âm các cuộc nói chuyện. 
D.	Sử dụng các phần mềm đã mua bản quyền 
[bookmark: _GoBack]Câu 8. Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật? 
A. Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng. B. Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác. 
C.	Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện. 
D.	Tải một bài trình chiếu của người khác từ Internet và sử dụng như là của mình tạo ra. 
Câu 9. Những hành vi nào không nên làm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số? 
A.	Liên tục sử dụng điện thoại khi đang gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người khác. 
B.	Nói chuyện qua điện thoại trong phòng đọc của thư viện, rạp chiếu phim. 
C.	Lén thu âm cuộc trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại. 
D.	Cả 3 đáp án trên. 
Câu 10. Em hãy xác định hành động nào là vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số? 
A.	Chia sẻ thông tin mua bán động vật hoang dã quý hiếm. 
B.	Quay và lan truyền video bạo lực học đường. 
C.	Tham gia cá cược bóng đá qua Internet. 
D.	Cả 3 đáp án trên. 
II. 1. PHẦN THỰC HÀNH 
Bài tập 1. Cho bảng tính sau:  
[image: ] 
 	 
1.1. 	Hãy lập bảng tính trên và tính: 
− Thành tiền = Đơn giá * Số lượng − Thuế  = Thành tiền * Thuế suất 
− Tổng tiền = Thành tiền + Thuế 
1.2. 	Hãy sắp xếp Tên hàng theo thứ tự tăng dần của bảng chữ cái 
1.3. 	(Copy bảng tính sang Sheet 2) Lọc ra các món hàng có Số lượng bán nhiều hơn 30 sản phẩm 
1.4. 	(Copy bảng tính sang Sheet 3) Tạo biểu đồ doanh thu của cửa hàng (tính theo Tổng tiền bán hàng) 
Bài tập 2. Cho bảng dữ liệu doanh thu của một phòng vé xem phim như sau: 
[image: ] 
2.1. Hãy lập bảng tính trên và tính: 
− Hãy tính Tổng vé đã bán cho từng phim 
− Doanh thu của từng phim 
− Tổng doanh thu của phòng vé 
2.2. Hãy sắp xếp Tên phim theo thứ tự tăng dần của bảng chữ cái 
2.3. (Copy bảng tính sang Sheet 2) Lọc ra phim có Tổng vé bán nhiều nhất 
2.4. (Copy bảng tính sang Sheet 3) Tạo biểu đồ doanh thu của phòng bán vé xem phim (tính theo Doanh thu) 
  Bài tập 3. Cho bảng Dữ liệu tính tiền công theo số ca làm như sau: 
[image: ] 
3.1. Hãy lập bảng tính trên và tính: 
− Hãy tính Tổng số ca của mỗi người, biết Tổng số ca = Số ca ngày + Số ca đêm 
− Tiền công = Tổng số ca * Số tiền/1 ca (VND) 
− Tính Tổng cộng, Tổng tiền công 
3.2. Hãy sắp xếp Tên phim theo thứ tự tăng dần của bảng chữ cái 
3.3. (Copy bảng tính sang Sheet 2) Lọc ra phim có Tổng vé bán nhiều nhất 
3.4. (Copy bảng tính sang Sheet 3) Tạo biểu đồ doanh thu của phòng bán vé xem phim (tính theo Doanh thu) 
Bài tập 4. Cho bảng dữ liệu Danh sách phần mềm ứng dụng của công ty A như sau: 
 [image: ] 
4.1. Hãy lập bảng tính trên và tính: 
− Hãy tính Doanh thu của công ty, biết Doanh thu = Đơn giá * Số lượt mua 
− Doanh thu của công ti = Tỉ lệ doanh thu của công ti * Doanh thu 
4.2. Hãy sắp xếp Sản phẩm theo thứ tự tăng dần của bảng chữ cái 
4.3. (Copy bảng tính sang Sheet 2) Lọc ra sản phẩm có Doanh thu nhiều nhất 
4.4. (Copy bảng tính sang Sheet 3) Tạo biểu đồ doanh thu của phòng bán vé xem phim (tính theo Doanh thu của công ti) 
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Thé hé the nhat | Dén dién tir chan khang

Thé hé thir hai | Bong ban dén
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e Théng tin s6 co nhiing déc @iém chinh sau:
« Thong tin s4 d& dang duroc nhan ban va lan truyén nhung kho bi x0a b hoan toan.
'« Théng tin s6 ¢ thé duoc truy cap tir xa néu ngudi quan li théng tin d6 cho phép.
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Théng tin s6 da dang, duoc thu thap nhanh, dugc luu tri véi dung luong rét Ion
baji nhiéu t6 chirc va ca nhan.

C6 nhiéu cong cu hd tro tim kiém, truy cap, luu tr, xir li va chia sé thong tin s6.
Quyén tac gia clia thong tin s6 duroc phap luat bao ho.

‘Thong tin 6 co murc 40 tin cay khac nhau.

Thong tin s6 can dugc quan Ii, khai théc an toan va c6 trach nhiém.
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0 « Théng tin dang tin cay gidp em dura ra két luan dang, quyét dinh hanh dong ding
va giai quyét duoc cac van dé duoc dat ra.
« Mot s6 cach xac dinh théng fin c6 dang tin cay hay kheng: kiém tra nguén thong
in; phan biét  kién voi s kién; kiém tra chumg cr cira két luan; danh gia tinh
thdi su ciia thong tin.
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Théng tin s6 c6 nhitng d&c diém chinh sau:
« Thong tin s6 d& dang duoc nhan ban va lan truyén nhung kho bi xoa bé hoan toan.
« Théng tin s6 c6 thé duoc truy cap tir xa néu ngudi quan li théng tin @6 cho phép.
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Thong tin s6 da dang, duoc thu théap nhanh, dwoc luu tree v6i dung luong rét Ion
b&i nhiéu t6 churc va ca nhan.

Co nhiéu cong cu hé tro tim kiém, truy cap, lwu tré, x( li va chia sé thong tin s6.
Quyén tac gia clia théng tin s6 dwoc phap luat bao ho.

Théng tin s6 c6 mrc d6 tin cay khac nhau.

Théng tin s6 can duoc quan li, khai thac an toan va c6 trach nhiém.
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@ « Théng tin dang tin cay gitip em dua ra két luan dung, quyét dinh hanh déng ding
va giai quyét duoc cac van dé duoc dat ra.
« Mot s6 cach xac dinh thong tin co dang tin cay hay khong: kiém tra ngudn thong
tin; phan biét ¥ kién voi sw kién; kiém tra chiing civ ctia két Juéan; danh gia tinh
thoi sy ctia théng tin
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o Ba diéu luu y dé tranh cac vi pham khi str dung cong nghé kT thuat sé:
Tim hiéu théng tin, trang bi cho minh nhitng kién thirc can thiét.

« Chi sir dung nhiing san pham s6 khi ¢ su cho phép ciia tac gia hoac c6 ban
quyén sr dung.
« Héu hét thong tin trén Internet 1a c6 ban quyén.
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) Can bao dam tinh van hoa, thé hién duoc dao dirc va tuan thil phap luat khi taora

cac san pham s6, gitp tranh diroc viec lan truyén thong fin sai trai, déng thei gop
phén tao ra mét xa héi 6 lanh manh va hop phap.
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Ba diéu luu y dé tranh cac vi pham khi st dung céng nghé ki thuat s6:

o Tim hiéu théng tin, trang bi cho minh nhiing kién thirc can thiét.

« Chi st dung nhiing san pham s6 khi c6 su cho phép clia tac gia hoac c6 ban
quyén st dung.

« Hau hét thong tin trén Internet 1a cé ban quyén.
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Can bao dam tinh van hoa, thé hién duoc dao dlre va tuan thi phap luat khi taora
cac san pham s6, gitp tranh duoc viec lan truyén thong tin sai trai, déng thoi gop
phén tao ra mét xa héi s6 lanh manh va hop phap.
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Bia chi twong d6i tu Gong thay ddi khi sao chép cong thirc nhung van gitr nguyén
Vi ri tuong déi gitra 6 chira cong thirc va 6 c6 dia chi trong cong thirc.
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0 + Bia chi tuyét ddi khong thay i khi sao chép cong thirc.
+ Dia chi tuyét d6i co dau S trudre ten cot va trude tén hang.
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o. Biéu d8 Ia cach minh hoa d(f liéu truc quan. Nho biéu d6. em dé dang so sanh,
nhén dinh xu huong thay déi clia der ligu.
« Cén st dung loai biéu 6 phu hop voi muc dich cla viéc biéu dién va thé hién
derliéu.
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e Phan mém soan thao van ban cung cép hai kiéu danh sach dang liét ké: danh
‘sach dau dau dong, danh sach c6 thir tw.
+ Déu dau déng va thir tu trong danh sach dang liét ké duoc tur dong tao va cap
nhatméi khi thém hoac bot doan van ban.
« Danh sach dang liétke giip trinh bay van ban 1o rang va co tinh tham mi.
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Dia chi twong déi tw Géng thay déi khi sao chép céng thirc nhung véan gitr nguyén
Vi tri trong déi gira 6 chira cong thirc va 6 c6 dia chi trong cong thirc.
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+ Dia chi tuyét d6i khong thay d6i khi sao chép cong thirc.
« Dia chi tuyét d6i co dau § trwdc tén cot va trude ten hang.
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a- Biéu dd la cach minh hoa di liéu truc quan. Nho biéu d6, em dé dang so sénh,
nhan dinh xu huong thay déi clia dt liéu.
« Can sl dung loai biéu G6 phi hop voi muc dich clia viéc biéu dién va thé hién
di lieu.
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Phan rr]ém_soan thao van ban cung cép hai kiéu danh sach dang liét ké: danh
sach dau dau dong, danh sach co thir tu.

Déu dau dong va thir tu trong danh sach dang liét ké duoc tw dong tao va cap
nhat méi khi thém hoac bot doan van ban.

Danh sach dang liétké gitp trinh bay van ban rd rang va cé tinh tham mf.
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o + Phénmém soan thio van b cung chp nhiéu cong G néng cao a8 am vigc Vol
hinh anh va hinh a6 hoa.
« Sir dung cac chirc nang nang cao em cé thé tao duoc cac san pham cé tinh
tham mi phuc vy nhu cau thuc té.
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Déu trang va chan trang 4 phén riéng biét vai van ban chinh; thuong chira thong
tin ngén gon; duoc tr déng thém vao tat ca cac trang trong van ban.
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0 $6 trang trong van ban duoc danh tu dong va duoc dat & dau trang hoac chan trang.
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e « Phan mém soan thao van ban cung cép nhiéu céng cu nang cao dé lam viéc voi
hinh &nh va hinh d6 hoa.
« SUr dung céc chirc nang nang cao em co thé tao dwoc cac san pham co tinh
tham mfi phuc vu nhu cau thuc té.
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Pau trang va chan trang la phan riéng biét véi van ban chinh; thuong chira théng
tin ngén gon: duoc tu dong thém vao tat ca céc trang trong van ban.
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a S6 trang trong van ban duoc danh tw dong va duoc dat & dau trang hodc chan trang.
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